
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày      tháng     năm 2026 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Nội dung dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Sửa chữa cọc cầu cảng 500DWT     

1 
Vệ sinh làm sạch bề 

mặt cọc 
Vệ sinh làm sạch bề mặt cọc hiện hữu M2 1,88  

2 
Bơm keo vào vết nứt 

cọc 
Bơm keo epoxy vào vết nứt cọc hiện hữu Cọc 1,00  

3 
Khoan tạo lỗ và bơm 

keo cấy thép 
Khoan tạo lỗ và bơm keo cấy thép Lỗ 13,00  

4 Bổ sung, gia cố cọc Bổ sung thép gia cố cọc Tấn 0,05  

5 
Quét chất chống ức 

chế ăn mòn 
Quét chất chống ức chế ăn mòn lên cốt thép M2 1,49  

6 
Quét chất kết dính lên 

bề mặt bê tông 

Quét chất kết dính lên bề mặt bê tông để liên 

kết bê tông cũ với bê tông mới 
M2 2,11  

7 Bơm vữa sika Bơm vữa sika grout 214-11  M3 0,23  

8 
Quét keo tạo phẳng bề 

mặt cọc 

Quét keo tạo phẳng bề mặt cọc, chiều dày tạo 

phẳng 1mm 
M2 2,35  

9 Dán sợi carbon Dán sợi carbon M2 6,00  

10 
Vật tư, thiết bị phục vụ 

thi công  

- Gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ khung sàn đạo 

dưới nước phục vụ thi công. 

- Sản xuất, lắp đặt tháo dỡ ván khuôn phục vụ 

thi công. 

Phần 

việc 
1,00  

II Sửa chữa dầm, bản cầu cảng 15.000DWT    

1 Cắt vanh bê tông Cắt vanh bê tông M 124,10  

2 
Đục tẩy bê tông hư 

hỏng 
Đục tẩy bê tông hư hỏng M3 4,71  

3 
Làm sạch bề mặt bê 

tông 
Làm sạch bề mặt bê tông sau khi đục tẩy M2 52,45  

4 
Quét chất kết dính lên 

bề mặt bê tông 

Quét chất kết dính lên bề mặt bê tông để liên 

kết bê tông cũ với bê tông mới 
M2 52,45  

5 
Tẩy rỉ và làm sạch bề 

mặt cốt thép  
Tẩy rỉ và làm sạch bề mặt cốt thép  M2 27,50  

6 Quét chất chống ức Quét chất chống ức chế ăn mòn lên cốt thép M2 27,50  

Số và ký hiệu: 361/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 15/04/2026
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
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TT Nội dung dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

chế ăn mòn lên cốt 

thép 

7 

Thay thế cốt thép đã 

hư hỏng bằng cốt thép 

mới 

Thay thế cốt thép đã hư hỏng bằng cốt thép 

mới 
Tấn 0,84  

8 Bơm vữa sika Bơm vữa sika grout 214-11  M3 4,71  

9 Khoan tạo lỗ Khoan tạo lỗ 
Lỗ 

khoan 
2,00  

10 
Vật tư, thiết bị phục vụ 

thi công  

- Gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ khung sàn đạo 

dưới nước phục vụ thi công. 

- Sản xuất, lắp đặt tháo dỡ ván khuôn phục vụ 

thi công. 

Phần 

việc 
1,00  

III Thay thế đệm va LMD 800H-3000L    

1 
Tháo dỡ các bu lông 

hiện hữu của đệm va 

Tháo dỡ các bu lông hiện hữu của đệm va tại 

vị trí đệm va bị rớt 
Đệm 1,00  

2 Lắp đặt đệm va Lắp đặt đệm va Đệm 1,00  

3 Khoan lấy lõi  
Khoan lấy lõi, đường kính theo định mức keo 

cấy thép Ramset hoặc Sika 

Lỗ 

khoan 
10,00  

4 Bơm keo cấy thép Bơm keo cấy thép Ramset hoặc Sika 
Lỗ 

khoan 
10,00  

5 
Cung cấp bulong treo 

đệm  
Bộ bulong treo đệm  Bộ 10,00  

6 
Cung cấp đệm va 

LMD 800H-3000L 
Đệm va LMD 800H-3000L Đệm 1,00  

IV Thay thế 1 vị trí bulong bị mất    

1 Khoan lấy lõi 
Khoan lấy lõi, đường kính theo định mức keo 

cấy thép Ramset hoặc Sika (nếu cần) 

Lỗ 

khoan 
1,00  

2 Bơm keo cấy thép 
Bơm keo cấy thép Ramset hoặc Sika (nếu 

cần) 

Lỗ 

khoan 
1,00  

3 
Cung cấp Bộ bulong 

treo đệm  
Bộ bulong treo đệm  Bộ 1,00  

V Thiết bị thi công và các nội dung khác phục vụ thi công    

1 
Phao nổi phục vụ thi 

công 
Phao nổi tự chế phục vụ thi công (02 phao) 

Phần 

việc 
1,00  

2 
Thiết bị phục vụ lắp 

đặt đệm va 

Xe cẩu phục vụ lắp đặt đệm va hoặc thiết bị 

phụ trợ kết hợp nhân công phục vụ công tác 

lắp đặt đệm va 

Phần 

việc 
1,00  

3 
Vận chuyển vật tư thiết 

bị 

Vận chuyển đầy đủ vật tư thiết bị đến địa 

điểm thi công phục vụ thi công 

Phần 

việc 
1,00  

4 Hồ sơ phục vụ thi công 
không bao gồm công tác lập phương án bảo 

đảm an toàn hàng hải 

Phần 

việc 
1,00  

2. Điều kiện thanh toán: 

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành bàn giao nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh 

toán hợp lệ. 

Số và ký hiệu: 361/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 15/04/2026
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- Hình thức Bảo hành : Bảo hành bằng bảo lãnh ngân hàng giá trị 5% giá trị quyết toán hợp 

đồng và hiệu lực tối thiểu 13 tháng kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

Stt 

Tên 

công 

việc 

Yêu cầu 

kỹ thuật 
Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

thực hiện 

Thời gian 

bảo hành 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 
(9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 
Tổng cộng giá trị 

sau thuế 
  

  
 

 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Số và ký hiệu: 361/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 15/04/2026
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